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1. Đặt vấn đề.
Trong quá trình đào tạo sinh viên các ngành chế tạo máy và kỹ thuật cơ khí động lực, sinh viên được trang bị một số học phần có bao gồm bài tập lớn. Tuy nhiên, ở một số học  phần, cần có sự trao đổi để nội dung của các bài tập lớn được hợp lý hơn. Báo cáo học thuật này đề cập đến một số nội dung nên thay đổi, bổ sung ở bài tập lớn môn Sức bền vật liệu giúp cho việc tiếp thu những kiến thức liên quan đến ngành học của sinh viên được thực tế, hiệu quả hơn.
2. Nội dung báo cáo 
2.1. Một số dạng bài tập lớn sức bền vật liệu đang được áp dụng 

a. Dầm công xôn chịu uốn 
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Hình1. Sơ đồ tính của dầm công xôn chịu uốn

Đây là loại dầm chủ yếu xuất hiện trong ngành xây dựng. Đối với ngành máy, loại dầm này xuất hiện ở có chuyển động xoắn như tiện, phay

b. Dầm 2 đầu liên kết khớp
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Hình 2. Sơ đồ tính của dầm 2 đầu liên kết khớp
c. Dầm chịu tải trọng phân bố tam giác
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Hình 3. Dầm chịu tải trọng phân bố tam giác

d. Khung
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Hình 4. Khung chịu lực

     e. Thanh cong
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Hình 5. Thanh cong chịu lực

2.2. Mô hình hợp lý khi làm bài tập lớn vẽ biểu đồ áp dụng cho ngành chuyên môn

Các dạng sơ đồ tính trên được sử dụng chủ yếu trong các bài toán liên quan đến ngành xây dựng và một phần trong ngành máy.


Trong các bài tập vẽ biểu đồ trên chỉ có sơ đồ tính của dầm 2 đầu liên kết khớp là được sử dụng rộng rãi trong các đồ án hệ thống truyền động và đồ án tốt nghiệp áp dụng khi tính toán, thiết kế chi tiết máy dạng trục. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, trục máy ngoài uốn ra còn có thể chịu các biến dạng khác như xoắn nên sơ đồ ở hình 2 vẫn chưa hoàn toàn phù hợp.

Như vậy, ở trong bài tập lớn sức bền vật liệu áp dụng cho các ngành như Kỹ thuật cơ khí hay Kỹ thuật cơ khí động lực ta có thể đưa ra mô hình tính toán, vẽ biểu đồ cho một chi tiết thực tế hơn chẳng hạn tính toán, thiết kế trục khi hệ thống truyền động làm việc.


Thí dụ 1

Hãy vẽ biểu đồ nội lực, tính toán đường kính cho các đoạn trục biết mômen xoắn trên trục T = 135360 Nmm. Đường kính của các bánh răng 2 và 3 lần lượt là D2 = 184, D3 = 80
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Hình 6. Trục trung gian trong hộp giảm tốc  chịu lực

Xác định phản lực liên kết
a. Phản lực liên kết do các lực hướng tâm và lực dọc


Có thể đưa về sơ đồ tính như hình 7
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Hình 7. Sơ đồ tính do lực hướng tâm và lực dọc
   
Phản lực liên kết tại A và B dựa trên các phương trình cân bằng tĩnh học


+ Phương trình hình chiếu







- A + B + 587 -1312 = 0




- A + B =  725      




(1)

+ Phương trình mômen



587.45– 31004 -24320 – 1312.90 + 135.B = 0   (2) 


Từ (1) và (2) có A = 364 N và B = 1089 N
b. Phản lực liên kết do lực các lực vòng
Ta có sơ đồ tính như hình 8
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Hình 8. Sơ đồ tính do lực vòng

Tương tự trường hợp trên ta có


+ Phương trình hình chiếu


A + B – 1532-3384 = 0


A + B = 4916      




(1)


+ Phương trình mômen




-1532.45 – 3384.90 + 135.B = 0   


(2) 

Từ (1) và (2) ta có A = 2150 N và B = 2766 N


Từ đó ta có các biểu đồ nội lực
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Mx và My là các biểu đồ mô men uốn ngoài ra biểu đồ mômen xoắn T
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Thí dụ 2

Vẽ biểu đồ nội lực cho trục chịu lực như hình 9. Biết mômen xoắn trên trục T = 35250 Nmm. Đường kính bánh răng D3 = 46.
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Hình 9. Sơ đồ trục chịu lực
Xác định phản lực liên kết

a. Phản lực liên kết do các lực hướng tâm và lực dọc


Có thể đưa về sơ đồ tính như hình 10
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Hình 10. Sơ đồ tính do lực dọc,  lực hướng tâm và lực tác dụng lên bánh đai


Các phương trình cân bằng:


Phương trình hình chiếu:

· A + B + 860 -587 = 0

· A + B = - 273      



(1)


Phương trình mômen tại A



-860.58 – 7751-587.45 + 135.B = 0   
(2) 


Từ (1) và (2) ta có A = 896 N, B  = 623 N

b. Phản lực liên kết do lực vòng


Sơ đồ tính như trên hình 11
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Hình 11. Sơ đồ tính do lực vòng

Các phương trình cân bằng:



Phương trình hình chiếu:


A + B - 1532 = 0


A + B = 1532      

(1)

Phương trình mômen tại A


1532.45 - 135.B = 0   

(2) 


Từ (1) và (2) ta có A = 1021 N, B  = 511 N
Các biểu đồ nội lực
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Thí dụ 3
Vẽ biểu đồ nội lực cho trục chịu lực như hình 12. Biết bánh răng có đường kính D = 252, mômen xoắn T = 409330 Nmm
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Hình 12. Sơ đồ trục chịu lực
Xác định phản lực liên kết

a. Phản lực liên kết do các lực hướng tâm và lực dọc


Có thể đưa về sơ đồ tính như hình 13
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Hình 13. Sơ đồ tính do lực hướng tâm và lực dọc trục

Các phương trình cân bằng:



Phương trình hình chiếu:


A + B - 1312= 0


A + B =  1312    


(1)

Phương trình mômen tại A


1312.90 – 76608 - 135.B = 0   
(2)


Từ (1) và (2) ta có A = 1005 N, B  = 307 N
b. 
Phản lực liên kết do các lực hướng tâm và lực tại nối trục
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Hình 14. Sơ đồ tính do lực hướng tâm và lực tại nối trục


Các phương trình cân bằng



Phương trình hình chiếu




A + B - 3384 +1517= 0




A + B =  1867    


(1)



Phương trình cân bằng mômen tại A




3384.90 – 1517.193 - 135.B = 0    (2) 



Từ (1) và (2) ta có A = 1780 N, B = 1517 N

Các biểu đồ nội lực
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3. Kết luận 

Báo cáo học thuật đã đưa ra một số điểm chưa thực sự hợp lý khi áp dụng bài tập lớn cơ sở ngành vào kiến thức chuyên ngành. Báo cáo học thuật góp phần nâng cao chất lượng kiến thức chuyên môn đồng thời giúp người học nâng cao kỹ năng vận dụng kiến thức cơ sở ngành vào kiến thức chuyên ngành
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